
PHỤ LỤC 01
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2023 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Tờ trình  số:         /TTr - UBND  ngày      /      /2025 của UBND huyện Đăk Glei)
ĐVT: Triệu đồng.

Đã phân bổ tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đề nghị điều chỉnh

TT Danh mục dự án
Địa

điểm
XD

Chủ đầu tư

Quy mô
đầu tư

(dự
kiến)

Thời
gian

KC-HT

Quyết định đầu
tư Kế hoạch giai đoạn 2021-2025

Danh mục dự án Địa điểm
XD Chủ đầu tư Quy mô đầu tư

(dự kiến)

Thời
gian KC-

HT

Quyết định đầu tư Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch vốn 2025
Trong đó Trong đó

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Ngân
sách TW

Tổng số
(tất cả

các nguồn
vốn)

Trong đó:
Vốn

NSTW

Vốn đối
ứng(nhân
dân đóng

góp)

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Ngân
sách TW

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó: Vốn
NSTW

Vốn đối
ứng(nhân
dân đóng

góp)

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:
Vốn

NSTW

Vốn đối
ứng(nhân
dân đóng

góp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

2 Các dự án khởi công mới Các dự án khởi công mới

2 UBND xã Đăk  Kroong UBND xã Đăk  Kroong

2.4
Xây mới 02 phòng học thuộc Trường
tiểu học xã Đăk Kroong điểm trường
thôn Đăk Túc

Thôn
Đăk Túc

UBND xã
Đăk Kroong

Công
trình dân
dụng cấp

IV

2023 500 450 500 450 50
Xây mới 01 phòng học thuộc
Trường tiểu học xã Đăk Kroong
điểm trường thôn Đăk Túc

Thôn Đăk
Túc

UBND xã
Đăk Kroong

Công trình dân
dụng cấp IV 2025 500 450 500 450 50 500 450 50
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PHỤ LỤC 1

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2024 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

(Kèm theo Tờ trình  số:         /TTr - UBND  ngày      /      /2025 của UBND huyện Đăk Glei)
ĐVT: Triệu đồng.

Đã phân bổ tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện, Nghị quyết số 08/NQ-HĐND
ngày 14 tháng 6 năm 2024

Đề nghị điều chỉnh

TT Danh mục dự án
Địa

điểm
XD

Chủ đầu tư

Quy mô
đầu tư

(dự
kiến)

Thời
gian

KC-HT

Quyết định đầu tư 

Kế hoạch giai đoạn 2021-2025

Danh mục dự án Địa điểm
XD Chủ đầu tư Quy mô đầu tư

(dự kiến)
Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư 
Kế hoạch giai đoạn

2021-2025 Kế hoạch vốn 2025
Trong đó Trong đó

Tổng số (tất cả
các nguồn vốn)

Ngân
sách TW

Tổng số
(tất cả

các nguồn
vốn)

Trong đó:
Vốn

NSTW

Vốn dân
góp

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Ngân sách
TW

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:
Vốn

NSTW

Vốn đối
ứng(nhân
dân đóng

góp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

III

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết
yếu, phục vụ sản xuất, đời sống
trong vùng đồng bào DTTS và
miền núi

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng
thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời
sống trong vùng đồng bào DTTS
và miền núi

III.1

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ thiết
yếu, phục vụ sản xuất, đời sống
trong vùng đồng bào DTTS và
miền núi

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ
thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời
sống trong vùng đồng bào DTTS
và miền núi

3 Đường GTNT Ngọc Hoàng - Măng
Bút đi thôn Kon Tuông

Kon
Tuông

UBND xã
Ngọc Linh

Đường
GTNT
loại C;
L=1200

m

2024-
2025 1.200 1.200 1.200 1.200 Đường GTNT Ngọc Hoàng - Măng

Bút đi thôn Kon Tuông

Thôn Kon
Tuông, xã
Ngọc Linh

Ban QLDA
ĐTXD

Cấp GTNT cấp C ;
L=1.537,54m 2025 3.200 1.200 3.200 1.200 3200 1200 0
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PHỤ LỤC 03
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Tờ trình  số:         /TTr - UBND  ngày      /      /2025 của UBND huyện Đăk Glei)
ĐVT: Triệu đồng.

Đã phân bổ tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đề nghị điều chỉnh

TT Danh mục dự án
Địa

điểm
XD

Chủ đầu tư

Quy mô
đầu tư

(dự
kiến)

Thời
gian

KC-HT

Quyết định đầu
tư Kế hoạch giai đoạn 2021-2025

Danh mục dự án Địa điểm
XD Chủ đầu tư Quy mô đầu tư

(dự kiến)

Thời
gian KC-

HT

Quyết định đầu tư Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch vốn 2025
Trong đó Trong đó

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Ngân
sách TW

Tổng số
(tất cả

các nguồn
vốn)

Trong đó:
Vốn

NSTW

Vốn đối
ứng(nhân
dân đóng

góp)

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Ngân
sách TW

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó: Vốn
NSTW

Vốn đối
ứng(nhân
dân đóng

góp)

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:
Vốn

NSTW

Vốn đối
ứng(nhân
dân đóng

góp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

2 Các dự án khởi công mới Các dự án khởi công mới

1 UBND xã Đăk Pék UBND xã Đăk Pék

1.5 Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn
Đông Thượng

Thôn
Đông

Thượng

UBND xã
Đăk Pék

Công
trình
dân

dụng
cấp IV

2025 155 100 155 100 55 Nhà rông thôn Đông Thượng Thôn Đông
Thượng

UBND xã
Đăk Pék

Công trình dân
dụng cấp IV 2025 355 100 355 100 255 355 100 255
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